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Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội được giao nhiệm vụ chủ trì  thẩm tra Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, Thường trực Uỷ ban đã làm việc với Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em, nghe tổng kết 12 năm thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức một số đoàn của Uỷ ban đi nghiên cứu, khảo sát, giám sát tại một số địa phương về tình hình thực hiện Luật; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà nghiên cứu, lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan, đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở một số địa phương. Trong 2 ngày 5-6/01/2004, Thường trực Uỷ ban đã tổ chức phiên họp toàn thể Uỷ ban để thẩm tra Dự án Luật.

Tại phiên họp lần thứ 15 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã có Tờ trình số 08/CP-PC, ngày 02 tháng 01 năm 2004, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đối). Trên cơ sở Tờ trình và bản dự thảo Luật, trong báo cáo thẩm tra trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 418 BC/VH-GD-TTN, ngày 12/01/2004, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã nêu rõ quan điểm và những nội dung cơ bản cần tập trung sửa đổi Luật.

Tiếp thu ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Uỷ ban đã phối hợp với Ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý Dự án Luật và báo cáo tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách vào ngày 19/2/2004 và gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội. cùng với báo cáo số 445 BC/VH-GD-TTN, ngày 13/02/2004 của Uỷ ban về việc tiếp thu, hoàn chỉnh Dựa án Luật. 

Qua ý kiến của các đại biểu Quốc hội chuyên trách và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Uỷ ban tiếp tục phối hợp với Ban soạn thảo để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và đưa ra thảo luận tại Hội nghị toàn thể Uỷ ban tổ chức vào ngày 9/4/ 2004. 

Trên cơ sở ý kiến của Hội nghị Uỷ ban, Ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý lại dự thảo Luật và trình ra phiên họp lần thứ 18 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2004. Tại phiên họp này, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã trình bày với Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo số 499 BC/VH-GD-TTN, ngày 15 tháng 4 năm 2004 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đối) sau khi có ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách và các đoàn đại biểu Quốc hội.

Với cách làm như vậy, có thể nói, về cơ bản dự thảo Luật lần này đã có sự thống nhất giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra. Do đó, trong báo cáo thẩm tra trình Quốc hội, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng chỉ trình bày một số vấn đề mà trong qúa trình thảo luận các đại biểu Quốc hội đã có sự nhất trí cao và một số nội dung còn có ý kiến khác nhau.

I - VỀ QUAN ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  LUẬT

1. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ban hành năm 1991, qua hơn 12 năm thi hành Luật, với  sự cố gắng nỗ lực của gia đình, Nhà nuớc, xã hội và mọi công dân, trẻ em của chúng ta đã được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục ngày càng tốt hơn.Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau, không phải trẻ em nào cũng được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em mà pháp luật đã qui định, nhất là đối với số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có khoảng trên 126 ngàn trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; khoảng 1,2 triệu trẻ em tàn tật; trên 20 ngàn trẻ em lang thang; khoảng 56 ngàn trẻ em đang lao động kiếm sống trong các cơ sở dịch vụ và sản xuất nhỏ; khoảng 1 triệu trẻ em nghèo. Số  trẻ em rơi vào các tệ nạn xã hội  có xu hướng gia tăng, đang đòi hỏi cần phải có những chính sách và giải pháp mạnh mẽ hơn để tăng cường bảo vệ, chăm sóc và giáo dục các em. Vì vậy, trong sửa đổi Luật lần này, một mặt vẫn tiếp tục kế thừa nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các trẻ em đã được quy định tại Điều 2 của Luật hiện hành, đó là: “Trẻ em, không phân biệt gái, trai, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con đẻ, con nuôi, con riêng, con chung; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội, chính kiến của cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được hưởng các quyền theo qui định của pháp luật”. Mặt khác, cần bổ sung, phát triển thêm những quan điểm mới trong việc giải quyết các vấn đề về quyền trẻ em như các quan điểm: bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình, Nhà nước, xã hội, trong đó, cha mẹ, người giám hộ phải là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; trong mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân có liên quan đến trẻ em thì lợi ích của trẻ em phải được quan tâm hàng đầu ; mọi trẻ em đều được tạo điều kiện để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện chủ yếu tại gia đình hoặc gia đình thay thế; các chính sách của Nhà nước và mọi nguồn lực huy động được từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trước hết phải tập trung cho gia đình hoặc gia đình thay thế để họ có điều kiện chăm lo cho trẻ em, chỉ trong trường hợp không thể giải quyết việc chăm sóc, nuôi dưỡng các em tại gia đình hoặc gia đình thay thế được thì mới tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng các em tại cơ sở trợ giúp trẻ em.  Như vậy, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội để được hưởng các quyền của trẻ em.

2. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ của gia đình, Nhà nước, xã hội và mọi công dân. Theo báo cáo tổng kết 12 năm thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, cả nước có trên 200 cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước tham gia chăm sóc trẻ em không nơi nương tựa; trên 200 cơ sở trợ giúp trẻ em lang thang do cá nhân, tổ chức thành lập; hơn 30 tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và quốc tế đang tham gia chăm sóc trẻ em khuyết tật ; sự đóng góp nhân đạo, từ thiện của xã hội dưới nhiều hình thức phong phú đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Vì vậy, trong sửa đổi Luật, cần có những qui định cụ thể để điều chỉnh các hoạt động này, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực của xã hội và quốc tế cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; khuyến khích việc thành lập các cơ sở trợ giúp cho trẻ em, đa dạng hoá các loại hình cơ sở trợ giúp trẻ em và tạo cơ sở pháp lý cho các loại hình này hoạt động, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với cơ sở trợ giúp trẻ em, góp phần đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

3. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là lĩnh vực được điều chỉnh trong khá nhiều văn bản pháp luật của Nhà nuớc ta như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Quốc tịch, Lụật Giáo dục, Luật Phổ cập giáo dục tiểu học, … Vì vậy, trong sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, cần tập trung qui định những vấn đề mang tính đặc thù của trẻ em, còn đối với những vấn đề mà các luật khác đã qui định thì Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) chỉ qui định dưới dạng nguyên tắc và những chính sách, chế tài mà các luật khác chưa qui định để tránh sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

II- VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Soạn thảo và Uỷ ban thẩm tra trong quá trình chuẩn bị dự thảo Luật như đã trình bày ở phần trên, những giải trình, tiếp thu của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng trong các báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã được Chính phủ thể hiện trong Mục V tại Tờ trình số 589/ CP- PC  ngày 06 tháng  5  năm 2004 mà Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội. Vì vậy, Uỷ ban chúng tôi chỉ báo cáo thêm một số vấn đề như sau: 

1. Một số vấn đề có sự nhất trí cao

Trong quá trình thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã có sự nhất trí cao về những vấn đề sau đây:

-  Những quan điểm về sửa đổi Luật; 

-   Chương II tập trung quy định về quyền và bổn phận của trẻ em; Chương III, quy định về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để tránh sự trùng lặp giữa hai chương này và tập trung quy định rõ hơn, cụ thể hơn về trách nhiệm của gia đình, Nhà nuớc và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trong việc thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em; 

-   Cần có một chương riêng quy định cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phải quy định cụ thể về chính sách, giải pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục cho từng đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để tạo cơ hội cho số trẻ em này được hưởng các quyền của trẻ em mà pháp luật đã quy định;

-   Quy định những nội dung tạo cơ sở pháp lý nhằm huy động nguồn lực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là cho việc hình thành các cơ sở trợ giúp trẻ em và đa dạng hoá các loại hình cơ sở trợ giúp trẻ em, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

2. Những nội dung còn có ý kiến khác nhau

2.1. Về tuổi của trẻ em: Chính Phủ đề nghị giữ nguyên độ tuổi của trẻ em theo quy định của Luật hiện hành “ Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, tuổi trẻ em nên quy định đến dưới 18 tuổi.

Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội thống nhất với ý kiến của Chính phủ giữ nguyên qui định về tuổi của trẻ em theo Luật hiện hành “ trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi” với những lý do: để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và khả năng ngân sách của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Việc qui định độ tuổi của trẻ em dưới 16 cũng không ảnh hưởng gì đến việc bảo vệ, chăm lo cho số người chưa thành niên trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi vì, với tư cách là công dân, quyền và nghĩa vụ của số người chưa thành niên này đã được quy định trong nhiều đạo luật của Nhà nuớc ta,  như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và gia đình … 

Mặt khác, việc nước ta qui định độ tuổi trẻ em dưới 16 cũng không trái gì với qui định của Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, vì trong Điều 1 của Công ước qui định trẻ em được xác định là người dưới 18 tuổi, trừ khi luật pháp quốc gia công nhận tuổi thành niên sớm hơn. 

2.2. Về khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Đa số ý kiến của các đại biểu Quốc hội tán thành việc Nhà nước phải cấp đủ ngân sách cho các cơ sở y tế công lập để thực hiện việc khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo phương thức thực thanh, thực chi.

Có ý kiến đề nghị Nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi.

Về vấn đề này, Uỷ ban chúng tôi nhận thấy, trong những năm qua, trên thực tế việc thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, ở tuyến xã, phường việc khám, chữa bệnh ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi phải do gia đình bỏ tiền ra để mua thuốc. Tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh kể cả ở tuyến Trung ương, do kinh phí của các bệnh viện không đủ, nên việc khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tuy đã được các cơ sở y tế quan tâm thực hiện nhưng kết quả còn nhiều hạn chế, nhất là ở các bệnh viện chuyên khoa nhi. Do đó, nhiều gia đình phải bỏ tiền ra để chi phí cho việc khám, chữa bệnh của con em mình hoặc buộc phải lựa chọn phương thức khám chữa bệnh theo nhu cầu. Tình hình này, đã dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các trẻ em nghèo, trẻ em mắc phải các bệnh nặng.


Để khắc phục tình trạng trên, trong những năm gần đây, một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Đà Nẵng … đã có sáng kiến, trong kế hoạch chi ngân sách hàng năm, UBND cấp tỉnh dành một khoản ngân sách riêng để cấp trực tiếp cho các cơ sở y tế trên nguyên tắc thực thanh, thực chi nên đã đảm bảo thực hiện được việc khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Và, việc chi ngân sách cho các cơ sở y tế này chỉ chiếm khoảng trên dưới 20% so với số tiền mà tỉnh phải bỏ ra để mua bảo hiểm y tế cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi của toàn tỉnh. Áp dụng kinh nghiệm này, nếu trong cân đối kế hoạch tài chính hàng năm, Nhà nước dành một khoản ngân sách riêng cho các cấp hành chính để cấp cho các cơ sở y tế từ cấp xã tới cấp Trung ương thì việc khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi ở các cơ sở y tế sẽ được thực hiện triệt để. Và như vậy, sẽ đảm bảo cho bất kỳ trẻ em nào dưới 6 tuổi, khi bị ốm đau, dù là bệnh nặng hay nhẹ đến  khám, chữa bệnh ở cơ sở y tế thuộc tuyến nào cũng đều thực hiện được việc miễn phí và việc chi ngân sách đảm bảo đúng đối tượng và có hiệu quả.

Còn nếu thực hiện phương án Nhà nước bỏ tiền ra để mua bảo hiểm y tế cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi ( khoảng 8 triệu trẻ em với số tiền khoảng 400 tỷ đồng một năm nếu mua với mệnh giá là 50.000đ/em/năm), thì việc chi ngân sách sẽ tràn lan cho cả trẻ em không phải đi khám, chữa bệnh, không phải nằm viện, vì, trong thực tế số trẻ em ốm phải đi khám, chữa bệnh, phải nằm viện chỉ chiếm khoảng 25-30% tổng số trẻ em dưới 6 tuổi. 


Trong tương lai, khi Nhà nước thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, các gia đình sẽ mua bảo hiểm y tế cho con em mình và ngân sách Nhà nước chỉ phải chi để mua bảo hiểm y tế cho trẻ em nghèo dưới 6 tuổi. Như vậy, mới thể hiện được tính ưu việt của bảo hiểm y tế là toàn xã hội mua bảo hiểm để chăm lo cho một số ít người phải khám, chữa bệnh và việc chi ngân sách cũng đảm bảo đúng đối tượng và có hiệu quả.
Từ thực tế và những phân tích trên, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tán thành với đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội là Nhà nước cấp đủ ngân sách cho các cơ sở y tế để thực hiện việc khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo phương thức thực thanh, thực chi. Và để thực hiện việc này, trong dự thảo Luật, tại khoản 4, Điều 27 đã bổ sung quy định “Nhà nước đảm bảo kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong kế hoạch chi ngân sách hàng năm, Bộ Tài chính phối hợp với bộ Y Tế, UBND cấp tỉnh dành một khoản kinh phí chi khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi ở các cơ sở y tế Trung ương và địa phương”.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), xin kính trình Quốc hội.

Nơi nhận:

                                                      
-    Như trên, 
-    Lưu VT, Vụ VH-GD-TTN  
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